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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép (CDP lồng ghép) ở Quảng Ngãi gắn kết nhu cầu 
của người dân cũng như cộng đồng với các Chương trình, dự án và nguồn kinh phí sẵn 
có. Đây là tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 
tại 76 xã thuộc 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2006. Tài liệu hướng 
dẫn này cung cấp những thông tin cơ bản về các Bước chính cùng với các biểu mẫu sử 
dụng trong CDP lồng ghép.  

Tài liệu hướng dẫn – năm 2006   
Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép: 

Quảng Ngãi—2006 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép (CDP lồng ghép) hướng đến cải thiện công tác lập kế hoạch ở Quảng Ngãi thông 
qua gắn kết nhu cầu của cộng đồng với các chương trình, dự án và nguồn kinh phí sẵn có. Tài liệu hướng dẫn CDP 
lồng ghép đã được soạn thảo và được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 6/7/2006 (tại Quyết định số 1611/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh). CDP lồng ghép sẽ được triển khai tại 76 xã thuộc 7 huyện trên địa bàn tỉnh trong năm 2006. Chín (09) 
bước sẽ tổ chức thực hiện trong CDP lồng ghép là:  

• Bước 1: Tập huấn về Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA) cho Thúc đẩy viên và tiến hành 
PRA trên thực địa 

• Bước 2: Tổ chức Hội nghị xây dựng KH định hướng ở cấp tỉnh và huyện để tóm lược các dự  án, chương 
trình và nguồn kinh phí sẵn có cho các xã trong năm kế hoạch  

• Bước 3: UBND xã báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2006 và dự thảo các chỉ tiêu pháp lệnh 
(trong đó có thu/chi ngân sách) và chỉ tiêu hướng dẫn cho Kế hoạch năm kế tiếp  

• Bước 4: Tổ chức Họp thôn lập KH để xác định các vấn đề và hoạt động ưu tiên của người dân cũng như 
cộng đồng   

• Bước 5: UBND xã tổ chức cuộc họp xây dựng KH xã để hoàn chỉnh Kế hoạch xã; và trình bản Kế hoạch 
này lên Thường trực Hội đồng nhân dân và Đảng ủy xã xem xét thông qua  

• Bước 6: Kế hoạch xã được trình lên UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện) để phê 
duyệt  

• Bước 7: Tổ chức họp phản hồi KH xã (Họp triển khai thực hiện KH)  

• Bước 8: UBND xã theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện KH xã  

• Bước 9: UBND xã lập danh mục các công trình/hoạt động ưu tiên chưa được tài trợ trong KH năm hiện 
thời và trình lên Hội đồng nhân dân xã xem xét và định hướng khả năng tài trợ trong năm kế tiếp.  

 

Tài liệu này trình bày các Hướng dẫn thực hiện quy trình CDP lồng ghép đã được UBND tỉnh phê duyệt. Những 
hướng dẫn thực hiện quy trình này được chi tiết hóa trong các cuốn Cẩm nang cũng như Tài liệu hướng dẫn về các 
bước, hoạt động và sự kiện tập huấn được tiến hành trong CDP lồng ghép. Theo dự kiến, tài liệu hướng dẫn này sẽ 
được rà soát lại sau khi thực hiện nhằm hỗ trợ việc áp dụng mở rộng CDP lồng ghép ra quy mô toàn tỉnh vào năm 
2007.  

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

LỜI TỰA 

Chương trình Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi — RUDEP 
Do nhân dân  Ôxtrâylia và Việt Nam đồng tài trợ 

 
37 Phạm Văn Đồng  

Thành phố Quảng Ngãi 
Tỉnh Quảng Ngãi 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
 

Điện thoại: 055—816 265 
Fax: 055-816 260 

Email: adminqnrdp@dng.vnn.vn 
Website: www.rudep.org 

Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Ngãi — SKH&ĐT  
 
 
96 Nguyễn Nghiêm 
Thành phố Quảng Ngãi 
Tỉnh Quảng Ngãi 
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
 
Điện thoại: 055—822 868 
Fax: 055-825 701 
Email: skhdt@quangngai.gov.vn 
Website: www.quangngai.gov.vn 

Đơn vị tài trợ in ấn: Chương trình Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi.                                                                                                                    
Hình vẽ minh họa: Dương Hữu Nghĩa. 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

MỤC LỤC 

Các nguyên tắc chung của CDP lồng ghép 4 

Lịch trình thực hiện CDP lồng ghép 5 
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Bước 1: Tập huấn về PRA và tiến hành PRA trên thực địa 7 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Các nguyên tắc chung của CDP lồng ghép 
Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép (‘CDP lồng ghép’) là khởi xướng nhằm cải thiện công tác lập kế hoạch ở 
Quảng Ngãi. Vào tháng 11/2005, UBND tỉnh đã phê duyệt cho triển khai thí điểm CDP lồng ghép ở tất cả các xã 
của huyện Minh Long và xã Đức Phong thuộc huyện Mộ Đức. Trong cuộc họp Ban điều phối Chương trình vào 
giữa năm 2005, đã đồng ý về mặt chủ trương cho mở rộng CDP lồng ghép ra tất cả các huyện miền núi trong năm 
2006. 

 

CDP tuân thủ theo 4 nguyên tắc chung. Những nguyên tắc chung này nhất quán với các chủ trương và chính 
sách có liên quan của Chính phủ, đồng thời nhận thức sự tiến triển về cải cách hành chính công và phân cấp quản 
lý hiện thời của Việt Nam.  

Dân chủ cơ sở và sự tham 
gia của người dân 

Căn cứ Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 về thực hiện 
qui chế dân chủ ở cơ sở, mọi người dân đều có cơ hội như nhau để 
tham gia vào CDP lồng ghép. Điều này bao hàm: 

• Tất cả các hộ gia đình phải được mời tham gia vào các cuộc 
họp lập kế hoạch. 

• Phải có những cơ hội bình đẳng cho phụ nữ tham gia với các 
nhu cầu ưu tiên phụ nữ được xác định. 

• Cần công khai và minh bạch về các nguồn ngân sách đối với 
người dân tại lúc bắt đầu và kết thúc năm kế hoạch bằng báo 
cáo về tình hình thực hiện và chi tiêu thực tế. 

• Các hoạt động lập kế hoạch tại các xã có cộng đồng dân tộc 
thiểu số cần được tổ chức bằng ngôn ngữ địa phương hoặc có 
phiên dịch cho những người không nói được tiếng Kinh. 

• Các thúc đẩy viên phần lớn phải gồm những người từ xã, 
thôn và xóm làm việc cùng với nhau dưới sự chỉ đạo của 
UBND xã và hỗ trợ của cán bộ UBND Huyện.  

Gắn kết nhu cầu của cơ sở 
với các kế hoạch, dự án 
và ngân sách sẵn có của 
Chính phủ  

CDP lồng ghép hỗ trợ: 

• Lồng ghép các kế hoạch từ các cấp cao hơn với các kế hoạch 
phát triển của địa phương; 

• Tổng hợp các nguồn kinh phí sẵn có với các nhu cầu của cộng 
đồng. 

• Bản kế hoạch xã phải phản ánh những nhu cầu của người dân 
trong Xã. 

• UBND tỉnh, huyện và các ban ngành liên quan cố gắng lồng 
ghép một cách có hiệu quả các chương trình và dự án khác 
nhau từ các nguồn kinh phí khác nhau vào trong KH xã 

• Việc thực hiện KH xã cùng với các hoạt động cần có sự theo 
dõi và đánh giá có sự cùng tham gia của cộng đồng trong cả 
năm. 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Các nguyên tắc chung của CDP lồng ghép 

Những dự báo có tính tin 
cậy về các nguồn kinh 
phí tài trợ 

• Việc lập KH chỉ hợp lý trong trường hợp các điều kiện khung 
phải rõ ràng và các nguồn kinh phí cho các hoạt động phát 
triển có thể dự đoán trước được. Kế hoạch định hướng là phần 
quan trọng trong lập kế hoạch lồng ghép, bao gồm định 
hướng chung cho KH năm và dự tính các nguồn vốn theo sự 
chỉ đạo thống nhất của UBND Tỉnh. 

• Trên cơ sở Kế hoạch định hướng, người dân trong xã tham 
gia lựa chọn các hoạt động ưu tiên để đưa vào Kế hoạch xã.  

Nâng cao năng lực • Việc nâng cao năng lực tập trung vào xây dựng kỹ năng cho 
UBND các xã và các huyện nhằm đảm bảo rằng họ có thể tiến 
hành và duy trì CDP lồng ghép. 

• Các thúc đẩy viên được tập huấn và có trách nhiệm tăng 
cường năng lực và kỹ năng giải quyết vấn đề giữa các hộ gia 
đình khi triển khai và thực hiện CDP lồng ghép. 

• UBND xã và huyện cùng các thúc đẩy viên phải nhận thức 
được các vấn đề về nghèo đói và những khó khăn hộ nghèo 
đang đối mặt. Hộ nghèo phải được khuyến khích tham gia và 
tích cực tìm kiếm giải pháp nhằm cải thiện sinh kế trong 
thôn và xã. 

Lịch trình thực hiện CDP lồng ghép  
Lịch trình thực hiện CDP lồng ghép được trình bày tại Phụ lục 1 (Bảng 1). Bản lịch trình thực hiện này tóm lược 
tất cả các bước sẽ được thực hiện trong CDP lồng ghép tại mỗi huyện và xã, bao gồm: 

• Các cuộc hội thảo và cuộc họp cần thiết để xây dựng KH xã; 

• Các hoạt động tập huấn cho các Tổ công tác cấp tỉnh và huyện về CDP lồng ghép*, cán bộ UBND xã 
và các thúc đẩy viên; 

• Tiến trình và các bước cụ thể được thực hiện trong CDP lồng ghép. 

* Dưới đây được gọi là ‘Tổ công tác tỉnh’ hoặc ‘Tổ công tác huyện’ 



6  

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép: Tài liệu hướng dẫn  

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Lịch trình thực hiện CDP lồng ghép  

Tập huấn cho thúc đẩy viên và cán bộ xã về Đánh giá 
nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA) và tiến hành PRA 
trên thực địa 

Bước 1 

Các bước thực hiện CDP lồng ghép 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Tổ chức Hội nghị xây dựng KH định hướng ở cấp tỉnh và 
cấp huyện để tóm lược các dự án, chương trình và dự kiến 
nguồn vốn cho Xã trong năm 2007 

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện KH năm 2006 và dự 
thảo các chỉ tiêu pháp lệnh (trong đó có thu/chi ngân sách) 
và chỉ tiêu hướng dẫn cho KH năm 2007 

Tổ chức các cuộc họp thôn lập KH để xác định các vấn đề 
và các hoạt động ưu tiên của người dân và cộng đồng 

Bước 5 

Bước 6 

Bước 7 

Bước 8 

Bước 9 

UBND xã tổ chức cuộc họp Xây dựng Kế hoạch xã để hoàn 
chỉnh Kế hoạch xã. Kế hoạch xã được trình lên Thường 
trực Hội đồng nhân dân và Đảng ủy xã để xem xét thông 
qua 

Kế hoạch phát triển xã được trình lên UBND huyện 
(thông qua Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện) để phê 
duyệt 

Tổ chức triển khai thực KH 

UBND xã theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện KH xã 

UBND xã chuẩn bị danh mục các công trình/hoạt động ưu 
tiên chưa được tài trợ trong KH xã – năm 2007 và trình 
lên Hội đồng nhân dân xã xem xét và tài trợ có thể trong 
năm 2008 

CDP lồng ghép gồm có 9 bước chính: 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Bước 1: Tập huấn Thúc đẩy viên về PRA và thực hiện PRA 
Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA) là một chuỗi các công tác và công cụ được tiến hành cùng với 
các hộ dân để tạo sự hiểu biết nhiều hơn nữa về những khó khăn cũng như cơ hội cảm nhận được ở thôn và xã. 
PRA sẽ hỗ trợ trong việc xác định những khó khăn của người dân và của cộng đồng, xác định các cơ hội và hoạt 
động phù hợp theo hộ gia đình. Tập huấn thúc đẩy viên và các công tác PRA trong CDP lồng ghép bao hàm: 

• Thông tin cơ sở về các xã liên quan đến CDP lồng ghép sẽ được thu thập. Các thông tin này sẽ bao 
hàm thông tin sơ bộ về địa lý, diện tích đất, dân số và các dịch vụ tại mỗi xã. 

•  Tổ chức Tập huấn cho tập huấn viên (viết tắt là ToT) về PRA (gồm lý thuyết PRA và thực hành PRA) 
và Kỹ năng thúc đẩy cho các thành viên trong Tổ công tác huyện. . 

• Xác định tiêu chí chọn thúc đẩy viên cấp xã, thôn, xóm* và UBND xã tiến hành lựa chọn các thúc đẩy 
viên này. Cần lưu ý đảm bảo sự hiện diện cân bằng của nam và nữ. 

• Tổ công tác huyện sẽ tập huấn lại cho cácThúc đẩy viên và cán bộ xã. 

Các công tác PRA sẽ được tiến hành tại một số thôn trong mỗi xã. Các thúc đẩy viên sẽ thực hiện công tác này 
dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của các thành viên Tổ công tác huyện và UBND xã. 

Các kết quả PRA từ mỗi xã sẽ được Thúc đẩy viên xem xét để xác định và xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động được đề 
xuất ở mỗi thôn và xã. Kết quả sẽ được tổng hợp và trình lên UBND xã và Tổ công tác huyện và sẽ được đưa ra 
giới thiệu đến người dân tại các cuộc họp thôn lập KH. Các công cụ PRA và ứng dụng PRA trong CDP lồng ghép 
được trình bày tại Phụ lục 2 (Bảng 2). 

Bước 2: Kế hoạch định hướng 
Kế hoạch định hướng cung cấp các thông tin định hướng phát triển kinh tế-xã hội, về các chương trình, dự án và 
nguồn kinh phí cho mỗi xã cho năm kế hoạch tiếp theo mà có thể được phân bổ thông qua quy trình lập kế hoạch 
có sự tham gia của người dân. Kế hoạch định hướng được xây dựng thông qua một chuỗi các cuộc họp và thảo luận 
với các ban ngành cấp Tỉnh, với đại diện của các chương trình/dự án, UBND các huyện, xã và được hoàn chỉnh 
trong Hội nghị lập KH định hướng (cấp tỉnh và cấp huyện). Ba loại KH định hướng là: 

• KH định hướng cấp tỉnh 

• KH định hướng CDP lồng ghép cấp huyện (1 KH/huyện) 

• KH định hướng CDP lồng ghép cấp xã (1 KH/xã) 

Các KH định hướng cấp tỉnh, huyện và xã sẽ được xây dựng thông qua hai Hội nghị: 

• Hội nghị lập KH định hướng cấp tỉnh 

• Hội nghị lập KH định hướng cấp huyện 

Mục tiêu của Hội nghị lập KH định hướng cấp tỉnh và huyện là: 

• Xác định ra những chương trình, dự án, các tiêu chí đầu tư, các nguồn kinh phí và các ước tính ngân 
sách cho huyện và xã cho năm 2007. 

• Các dự án, các nguồn kinh phí và ngân sách được tóm lược cùng với việc xác định ‘chủ dự án’. 

* Dưới đây được gọi là ‘Các thúc đẩy viên’. 
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Bước 3: Báo cáo tình hình thực hiện KH năm 2006 và Dự kiến 
kế hoạch năm 2007 
Tổng hợp các số liệu về tiến độ năm 2006 

Theo quy định hiện nay, UBND xã phải báo cáo về tiến độ hướng đến đạt được những chỉ tiêu của Kế hoạch xã 
năm 2006, bao gồm: 

• Các chỉ tiêu pháp lệnh (thu/chi, thuỷ lợi phí, đóng góp công lao động, an ninh quốc phòng và phòng 
chống thiên tai) 

• Các chỉ tiêu hướng dẫn (sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp/thuỷ sản, địa chính, sản xuất-
dịch vụ-thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng và văn hoá/xã hội) 

• Tình hình Xây dựng cơ bản 

• Các hoạt động, dự án và chương trình được thực hiện tại xã.  

Soạn thảo kế hoạch năm 2007 

Các xã xây dựng Kế hoạch năm 2007 vào tháng 10 mỗi năm, bao gồm: 

• Các dự án, các nguồn kinh phí và ngân sách với các chủ dự án khác mà có thể được quyết định (hoặc 
phân bổ) thông qua quy trình CDP lồng ghép. 

• Cung cấp cơ sở để Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện soạn Kế hoạch định hướng cho huyện và các xã 
trong huyện. 

Lập ra bản dự thảo Kế hoạch định hướng cho từng huyện và xã, gồm các nội dung: 

• Bảng tổng quan các dự án và các nguồn ngân sách thích hợp cho việc tài trợ đáp ứng các hoạt động 
ưu tiên của người dân và cộng đồng; 

• Các chi tiết cụ thể về mỗi dịch vụ hoặc đơn vị đầu tư hoặc nguồn và tiêu chí đầu tư.  

Hội nghị lập KH định hướng cấp tỉnh 

Hội nghị lập KH định hướng cấp tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì sẽ được tổ chức vào tháng 6 hoặc tháng 7 
năm 2006. Hội nghị này sẽ gồm đại diện từ các Sở ngành/Hội đoàn thể/đơn vị then chốt, đại diện của các chương 
trình/dự án. Các KH định hướng được tổng hợp theo mẫu ở Phụ lục 3 (Bảng 3). Các KH định hướng này sẽ là cơ 
sở cho KH định hướng cấp xã. 

Hội nghị lập KH định hướng cấp huyện 

KH định hướng cấp huyện được xây dựng thông qua các cuộc thảo luận với cơ quan/ban ngành cấp tỉnh, huyện và 
căn cứ trên KH định hướng cấp tỉnh. KH định hướng cấp huyện là cơ sở để xây dựng KH định hướng cấp xã. KH 
định hướng cấp huyện sẽ được trình bày tại một Hội thảo gồm có đại diện của mỗi xã. KH định hướng xã được xây 
dựng tại Hội nghị lập KH định hướng cấp huyện. 

Bảng tổng quan về Kế hoạch định hướng cấp huyện và xã được trình bày tại Phụ lục 3 (Bảng 4). Các chi tiết bổ 
sung về các nguồn kinh phí có thể được đính kèm vào Bản Kế hoạch định hướng như là các Phụ lục, hoặc các 
hướng dẫn thực hiện/thủ tục có thể được đề cập để tham khảo và hướng dẫn. Các thông tin trong KH định hướng 
cấp xã sẽ được thông báo cho người dân tại các cuộc họp thôn lập KH nhằm đảm bảo rằng người dân biết đến các 
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Tổng quan 

Cuộc họp dân về lập KH được tổ chức ở từng thôn trong xã# với sự tham gia của toàn bộ các hộ dân trong thôn là 
một yếu tố quan trọng thực hiện dân chủ cơ sở và CDP lồng ghép. Các cuộc họp này được các Thúc đẩy viên tiến 
hành và dưới sự chỉ đạo của thành viên Tổ công tác huyện. 

Nâng cao năng lực là cần thiết để thực hiện các cuộc họp thôn lập KH, cụ thể là: 

• Một khóa Tập huấn tập huấn viên (ToT) về CDP lồng ghép sẽ được tổ chức cho các thành viên Tổ 
công tác huyện và cán bộ xã then chốt. Khóa này sẽ giới thiệu và thực hành các bước có liên quan 
trong tiến hành Họp thôn lập KH, các biểu mẫu ghi chép dùng cho cuộc họp xây dựng KH xã. 

• Sau đó, thành viên Tổ công tác huyện sẽ tập huấn lại cho các thúc đẩy viên và cán bộ xã tại mỗi xã 
với nội dung về Họp thôn lập KH và Họp xây dựng KH xã. 

Nội dung và các bước Họp thôn lập kế hoạch  

Họp thôn lập kế hoạch được tổ chức ở từng thôn trong xã với tất cả hộ dân được mời tham gia. Cuộc họp có thời 
lượng là một buổi. Nội dung và các bước Họp thôn lập kế hoạch được trình bày tại Phụ lục 4 (Bảng 5).  

• Các chỉ tiêu pháp lệnh (thu/chi, thuỷ lợi phí, đóng góp công lao động, an ninh quốc phòng và phòng 
chống thiên tai) 

• Các chỉ tiêu hướng dẫn (sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp/thuỷ sản, địa chính, sản xuất-
dịch vụ-thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng và văn hoá/xã hội)* 

Bản Báo cáo tình hình thực hiện KH 2006 và dự thảo Kế hoạch xã năm 2007 sẽ được trình bày đến người dân tại 
các cuộc họp thôn lập KH để lấy ý kiến và thảo luận.  

Bước 4: Họp thôn lập KH 

* Các chỉ tiêu hướng dẫn thay đổi giữa các xã; một vài chỉ tiêu có thể là không tương thích đối với các xã (chẳng hạn, chỉ tiêu 
về thuỷ sản) 
# Hai cuộc họp thôn lập KH là cần thiết đối với những thôn có dân số đông hoặc có nhiều xóm nằm rải rác cách xa nhau. 
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Các bước Họp thôn lập KH 

Giới thiệu với các hộ dân về yêu cầu của cuộc họp và các 
bước sẽ tiến hành trong cuộc họp 

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Giới thiệu về quy trình CDP lồng ghép và các bước có liên 
quan trong xây dựng kế hoạch xã 

Trình bày các hoạt động đã được thực hiện, tiến độ và ước 
thực hiện Kế hoạch 2006; Trình bày các chỉ tiêu bắt buộc 
và chỉ tiêu hướng dẫn của xã trong năm 2007 để người dân 
nêu ý kiến và câu hỏi 

Thúc đẩy viên phản hồi cho người dân về các kết quả PRA 
đã qua phân tích, nêu bật lên những khó khăn và các hoạt 
động theo thứ tự ưu tiên 

Bước 5 

Bước 6 

Bước 7 

Bước 8 

Bước 9 

Các hộ dân chia thành các nhóm từ 5 – 15 người/nhóm và 
làm việc với các thúc đẩy viên xã, thôn và xóm 

Các nhóm xác định khó khăn cũng như nhu cầu của hộ 
dân và của cộng đồng. Mọi nhu cầu đều được nêu lên và sẽ 
được ghi chép lại (có phân theo giới tính của người dân 
tham gia) 

Các hộ dân phân tích, thảo luận nguyên nhân của các khó 
khăn này, đề xuất các hoạt động đáp ứng những nhu cầu 
ưu tiên chính 

Các nhóm trở lại cuộc họp chung. Tất cả các hoạt động đề 
nghị của họ sẽ được nêu lên và phân thành 3 lĩnh vực: 
Kinh tế, Xã hội và Cơ sở hạ tầng 

Các hộ dân tiến hành bầu chọn hoạt động mà họ cho là sẽ 
cải thiện đời sống của hộ và của cộng đồng. Sau đó, xếp 
thứ tự ưu tiên cho toàn thôn (có phân chia theo giới tính 
của người tham gia) 

Một cuộc họp thôn lập KH gồm có 11 bước: 

Người dân được thông báo về các dự án, chương trình, các 
nguồn kinh phí, ngân sách sẵn có cho xã năm 2007 (KH 
định hướng của xã) 

 Thông báo cho người dân về các bước kế tiếp của quy 
trình lập kế hoạch 

Bước 10 

Bước 11 



11  

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép: Tài liệu hướng dẫn  

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Nội dung và các bước Họp xây dựng kế hoạch xã 

Các kết quả Họp lập kế hoạch thôn được trình bày tại Cuộc họp xây dựng kế hoạch xã, sử dụng mẫu tổng hợp B 
trong Phụ lục 5 (Bảng 9). Họp xây dựng kế hoạch xã có thời lượng nửa ngày với sự tham dự của đại diện UBND 
huyện, UBND xã, các trưởng thôn, hội đoàn thể và đội ngũ thúc đẩy viên. Mục tiêu then chốt của cuộc họp này là 
phân bổ ngân sách và kinh phí của các chương trình, dự án (theo như Kế hoạch định hướng cấp xã) cho các hoạt 
động ưu tiên cụ thể mà người dân đã nêu ra.  

Bước 5: Họp xây dựng KH xã 

Các biểu mẫu ghi chép Họp thôn lập kế hoạch  

Hai biểu mẫu được sử dụng để ghi chép kết quả Họp thôn lập kế 
hoạch: 

• Mẫu A: Ghi lại các khó khăn do các nhóm hộ nêu 
lên, tính phổ biến của các khó khăn này (theo giới 
tính), các hoạt động đề xuất theo từng hợp phần 
tương ứng (Kinh tế/Xã hội/ hoặc Cơ sở hạ tầng). 

• Mẫu B: Ghi lại các hoạt động được các nhóm hộ đề 
nghị theo từng hợp phần tương ứng. Mẫu B cũng ghi 
lại số nhóm hộ đề nghị hoạt động, số hộ bầu chọn cho 
từng hoạt động (theo giới tính) và ưu tiên của từng 
hoạt động. 

Mẫu A và Mẫu B được trình bày tại Phụ lục 4 (Bảng 6 và Bảng 
7). Mọi kết quả ghi chép từ các cuộc họp thôn lập KH được thu 
thập. Các kết quả này hoặc là được nhập vào máy vi tính để đưa 
ra trình bày tại cuộc họp xây dựng KH xã, hoặc là được ghi 
thẳng trên các mẫu A0 dùng cho cuộc họp xây dựng KH xã.  

Nâng cao nhận thức về Họp thôn lập kế hoạch 

Để gia tăng các mức độ tham gia của người dân trong các cuộc họp thôn lập kế hoạch đòi 
hỏi có sự nâng cao về nhận thức. Việc này sẽ được tiến hành theo các giải pháp sau: 

• Ấn hành và phân phối các tờ bướm giản đơn lược ghi về quy trình CDP lồng 
ghép và sự tham gia của người dân. 

• Phổ biến thông tin và thông báo cho các hộ dân về quy trình và những ngày 
giờ và hoạt động cụ thể qua hệ thống loa truyền thanh Xã. 

• Niêm yết các tờ bướm và áp phích trình bày tóm tắt mang tính chất sơ đồ về 
quy trình CDP lồng ghép và sự tham gia của các hộ dân  
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Các bước Họp xây dựng KH xã 

Giới thiệu nội dung cuộc họp xây dựng kế hoạch xã và các 
hoạt động sẽ được tiến hành 

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Tổng quan về các cuộc Họp thôn lập kế hoạch; bao gồm 
thời gian, địa điểm và mức độ tham dự 

Trình bày các kết quả tổng hợp từ việc thực hiện PRA, các 
cuộc Họp thôn lập kế hoạch và những hoạt động do người 
dân đề xuất 

Trình bày Kế hoạch mục tiêu của xã (năm trước) và các chỉ 
tiêu năm 2007 để lấy ý kiến cùng với việc thảo luận về các 
chỉ tiêu bổ sung hoặc các sửa đổi đối với các chỉ tiêu hiện 
thời của xã để phù hợp hơn cho năm kế tiếp 

Bước 5 

Bước 6 

Bước 7 

Bước 8 

Bước 9 

Giới thiệu tổng quan về Kế hoạch định hướng phát triển xã 
lồng ghép, các chương trình /dự án, các ngân sách sẵn có 
và các tiêu chí sử dụng những ngân sách này 

Giới thiệu về các hoạt động và biểu mẫu được sử dụng để 
xây dựng Kế hoạch xã 

Xây dựng Kế hoạch về Kinh tế cho xã, và phân bổ các 
nguồn kinh phí (theo Kế hoạch định hướng cấp xã) cho 
những hoạt động ưu tiên do người dân đề xuất 

Xây dựng Kế hoạch về Xã hội cho xã, và phân bổ các 
nguồn kinh phí (theo Kế hoạch định cấp xã) cho những 
hoạt động ưu tiên do người dân đề xuất 

Xây dựng Kế hoạch về Cơ sở hạ tầng cho xã, và phân bổ 
các nguồn kinh phí (theo Kế hoạch định hướng cấp xã) cho 
những hoạt động ưu tiên do người dân đề xuất 

Một cuộc họp xây dựng KH xã gồm có 11 bước: 

Phân khai các hoạt động dự kiến thực hiện vào Bản Kế 
hoạch xã cùng với địa điểm/thời gian của hoạt động và 
ngân sách sẵn có hoặc cần để hỗ trợ các hoạt động 

Bản dự thảo kế hoạch xã được soạn thảo, sử dụng Mẫu bản 
kế hoạch xã 

Bước 10 

Bước 11 
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Sau cuộc họp, UBND xã hoàn chỉnh bản KH xã theo như các kết quả và thống nhất đạt được tại cuộc họp. 

Các biểu mẫu ghi chép Họp xây dựng kế hoạch xã 

Sử dụng 3 biểu mẫu để xây dựng Kế hoạch xã và các hoạt 
động sẽ được tài trợ và thực hiện cho các hợp phần Kinh 
tế, Xã hội và Cơ sở hạ tầng: 

• Mẫu xây dựng kế hoạch về Kinh tế: được 
sử dụng để dẫn dắt thảo luận và ghi lại các 
hoạt động sẽ được thực hiện tại mỗi thôn 
cũng như tóm lược các hoạt động cụ thể sẽ 
được tài trợ, nguồn kinh phí, kinh phí cho 
từng hoạt động và tổng kinh phí cho toàn 
thôn đối với các hoạt động Kinh tế. 

• Mẫu xây dựng kế hoạch về Xã hội: được 
sử dụng để dẫn dắt thảo luận và ghi lại các 
hoạt động sẽ được thực hiện tại mỗi thôn 
(hoặc trên toàn xã) cũng như tóm lược các 
hoạt động cụ thể sẽ được tài trợ, nguồn kinh 
phí, kinh phí cho từng hoạt động và tổng 
kinh phí cho toàn thôn đối với các hoạt động 
Xã hội. 

• Mẫu xây dựng kế hoạch về Cơ sở hạ tầng: 
được sử dụng để dẫn dắt thảo luận và ghi lại 
các công trình sẽ được thực hiện tại mỗi thôn 
(hoặc trên toàn xã) cũng như tóm lược các 
công trình cụ thể sẽ được tài trợ, nguồn kinh 
phí, kinh phí cho từng công trình và tổng 
kinh phí cho toàn thôn đối với các công trình 
Cơ sở hạ tầng. 

Các biểu mẫu xây dựng Kế hoạch về Kinh tế, Xã hội và 
Cơ sở hạ tầng được trình bày tại Phụ lục 5 (Bảng 10, 11 
và 12). Sau cuộc họp xây dựng kế hoạch xã, UBND xã sẽ 
soạn thảo kế hoạch theo như Mẫu tại Phụ lục 6 (Bảng 13). 

Bản kế hoạch xã sẽ được UBND xã trình lên Thường 
trực Hội đồng nhân dân xã và Đảng uỷ xã tại một cuộc 
họp để thảo luận và thông qua bản kế hoạch  
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Kế hoạch huyện lồng ghép 

Các bản Kế hoạch xã sẽ được trình lên UBND huyện thông qua Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện. Phòng Tài 
chính-Kế hoạch huyện sẽ tổng hợp các KH này để xây dựng bản KH huyện lồng ghép. Mẫu bản KH huyện lồng 
ghép trình bày tại Phụ lục 7 (Bảng 14). KH này tóm lược tất cả các hoạt động và công trình đã phê duyệt được 
triển khai thực hiện ở huyện, xã trong năm 2007và được phổ biến đến tất cả các phòng/ban của huyện, đến các xã 
và các Sở ban ngành của tỉnh có liên quan để phối hợp thực hiên. 

Bước 6: Trình bản Kế hoạch xã lên UBND huyện phê duyệt 
Đệ trình và phê duyệt bản Kế hoạch xã  

Sau khi đã được Thường trực Hội đồng nhân dân và Đảng uỷ xã thông qua, bản Kế hoạch xã được trình lên 
UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính-Kế hoạch) để phê duyệt. Các bước sau được tiến hành trong đệ trình 
và phê duyệt KH xã:  

BƯỚC ĐỆ TRÌNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÃ 

Bước 1 

UBND xã trình Bản Kế hoạch xã đã được thông qua lên UBND huyện thông qua 
Phòng Tài chính-Kế hoạch 

Sau đó, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện xem xét và phổ biến bản kế hoạch đến 
các cơ quan, phòng ban của huyện để lấy ý kiến 

Bước 2  Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện rà soát và tổng hợp các bản Kế hoạch xã và 
trình lên UBND huyện 

Bước 3  UBND huyện trình các kế hoạch lên Hội đồng nhân dân huyện để Hội đồng ban 
hành Nghị quyết thông qua các bản kế hoạch 

Bước 4  UBND huyện dựa vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện ra quyết định 
giao các Kế hoạch xã về cho các xã . và Gửi các bản Kế hoạch xã về cho các xã 
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Thông báo Kế hoạch xã đến người dân 

Chi tiết các công trình và hoạt động trong bản KH xã được phổ biến đến người dân 
thông qua 3 phương thức: 

• Các cuộc họp phản hồi đến thôn với tất cả các hộ dân được mời tham 
dự. 

• Tiếp phát thông tin về bản Kế hoạch xã đến người dân qua mạng 
lưới hệ thống truyền thanh xã. 

• Niêm yết bản Kế hoạch xã, các công trình, hoạt động và kinh phí 
phân bổ tại những nơi dễ nhìn trong thôn, xóm cho người dân xem. 

Việc thông tin Kế hoạch xã đến người dân sẽ tạo được quy trình lập KH minh bạch, công 
khai và chứng tỏ được rằng các hoạt động thực hiện phần lớn đáp ứng nhu cầu ưu tiên 
của người dân và các hoạt động được nêu tại các cuộc họp thôn lập KH.  

Họp phản hồi KH xã 

Sau khi phê duyệt bản KH xã, một cuộc họp phản hồi KH xã được tổ chức để triển khai thực hiện KH. Cuộc họp 
này có sự tham dự của các đại diện từ UBND huyện, UBND xã, Trưởng thôn, các Hội/đoàn thể với nội dung: 

• Xây dựng một Lịch trình thực hiện bản KH xã; 

• Tóm lược các bước cần thiết hoặc các chuẩn bị cần cho thực hiện và triển khai các hoạt động trong bản 
KH; và 

• Vai trò cũng như trách nhiệm của các đại diện UBND huyện, UBND xã, Trưởng thôn, các Hội/đoàn 
thể hỗ trợ việc thực hiện KH.  

Bước 7: Tổ chức triển khai thực hiện KH (Phản hồi KH xã) 

Việc theo dõi thực hiện Kế hoạch xã bao hàm hai khía cạnh: kinh phí, giải ngân và chi tiêu; và tiến độ thực hiện 
tất cả các hoạt động trong bản KH. Việc này sẽ được thực hiện thông qua: 

Bước 8: Theo dõi và đánh giá Kế hoạch xã 

BÁO CÁO NỘI DUNG BÁO CÁO THEO DÕI 

Báo cáo tháng Sử dụng Biểu mẫu báo cáo được đơn giản hoá để ghi lại tiến độ thực hiện, 
giải ngân và chi tiêu kinh phí. 

Báo cáo quý I Nêu bật tiến độ thực hiện, giải ngân và chi tiêu kinh phí trong quý thứ 
nhất của năm dương lịch 

Báo cáo quý II và Báo 
cáo giữa năm 

Báo cáo quý II tóm lược tiến độ thực hiện, giải ngân và chi tiêu kinh phí. 
Báo cáo giữa năm kết hợp các báo cáo quý I và quý II 

Báo cáo quý III Nêu bật tiến độ thực hiện, giải ngân và chi tiêu kinh phí trong quý thứ ba 
của năm dương lịch. 

Báo cáo quý IV và báo 
cáo năm 

Báo cáo quý IV tóm lược tiến độ thực hiện, giải ngân và chi tiêu kinh phí. 
Báo cáo năm kết hợp tất cả báo cáo các quý 



16  

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép: Tài liệu hướng dẫn  

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Hệ thống được đơn giản hoá cho việc theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch xã đã được giới thiệu 
trong thí điểm CDP lồng ghép tại các huyện Minh Long và Mộ Đức. Sáu (06) xã tham gia thí điểm hiện đang sử 
dụng hệ thống Theo dõi và Đánh giá này. Các biểu mẫu ghi chép và báo cáo sẽ được rà soát và điều chỉnh trong 
năm 2006 vì cần rút ra được các bài học kinh nghiệm từ các xã này. Các biểu mẫu này sẽ được điều chỉnh nhằm 
đảm bảo rằng các hoạt động nằm trong KH xã năm 2007 có thể theo dõi được. Các biểu mẫu qua điều chỉnh sẽ 
được giới thiệu đến tất cả các xã nằm trong mở rộng CDP lồng ghép năm 2006 vào thời điểm đầu năm 2007. Việc 
các xã áp dụng hệ thống theo dõi và đánh giá này sẽ được hỗ trợ thông qua Tập huấn về theo dõi và đánh giá cho 
các UBND huyện và xã.  

Hằng năm, Hội đồng nhân dân xã họp vào tháng 6/7. Mục đích chính của cuộc họp này là rà soát việc thực hiện 
KH xã cũng như nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của người dân và xã. Trước kỳ họp này, UBND xã sẽ rà soát các 
kết quả Họp thôn lập KH để xác định ra những công trình và hoạt động chưa được tài trợ trong KH xã năm 2007 
do hạn hẹp về kinh phí 

BƯỚC HOẠT ĐỘNG 

Bước 1 UBND xã rà soát lại các kết quả Họp thôn, xác định các hoạt động/công trình ưu 
tiên và phân theo lĩnh vực; Kinh tế, Xã hội và Cơ sở hạ tầng 

Bước 2 Đánh giá tính khả thi của các công trình/hoạt động ưu tiên này Danh mục các 
công trình/hoạt động ưu tiên được soát xét lại và lên khái toán về chi phí 

Bước 3 
UBND xã hoàn chỉnh danh mục này (theo như các biểu mẫu về Kinh tế, Xã hội 
và Cơ sở hạ tầng trong CDP lồng ghép) và trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân 
dân tháng 6/7 năm 2007 

Bước 4 Hội đồng nhân dân cân nhắc các nhu cầu này và đề ra định hướng về khả năng 
kinh phí cho năm 2007 hoặc năm 2008 

Bước 5 
Danh mục các hoạt động/công trình ưu tiên được xã trình lên phòng Tài chính-
kế hoạch huyện để phổ biến đến các phòng/ban của huyện và Sở ban ngành của 
tỉnh 

Bước 9: Trình các hoạt động/công trình ưu tiên lên Hội đồng 
nhân dân xã  

Việc rà soát lại các kết quả họp thôn và xác định các công trình/hoạt động ưu tiên sẽ được hỗ trợ thông qua các 
khóa Tập huấn tập huấn viên cho Tổ công tác và UBND huyện. Sau đó, các thành viên Tổ công tác sẽ tập huấn 
lại cho UBND các xã về Đánh giá tính khả thi của các hoạt đông. 
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Vai trò cũng như trách nhiệm của Tổ công tác tỉnh/huyện, UBND xã* và Chương trình Phát triển Nông thôn 
Quảng Ngãi (RUDEP) đối với mỗi bước trong 10 bước chính của CDP lồng ghép được trình bày tại Phụ lục 8 
(Bảng 15). 

 

Tổ công tác cấp tỉnh về CDP lồng ghép 

Tổ công tác cấp tỉnh về CDP lồng ghép sẽ được thành lập để hỗ trợ xây dựng các KH định hướng tỉnh/huyện cũng 
như hỗ trợ các nhu cầu về tập huấn và nâng cao năng lực cho huyện và xã.  Tổ công tác cấp tỉnh do UBND tỉnh 
Quyết định thành lập, gồm có: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; trong đó Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư là 
tổ trưởng. 

Tổ công tác có các vai trò và nhiệm vụ sau: 

• Liên lạc, trao đổi và hỗ trợ các Sở ngành, Cơ quan, Hội và Dự án tổng hợp thông tin về kinh phí, 
chương trình và dự án để hỗ trợ xây dựng KH định hướng tỉnh. 

• Hỗ trợ công tác chuẩn bị và thực hiện Hội nghị xây dựng KH định hướng cấp tỉnh và hỗ trợ phổ biến 
thông tin về CDP lồng ghép đến các Sở ngành, Cơ quan, Hội và Dự án có liên quan. 

• Hỗ trợ tập huấn và hướng dẫn các Tổ công tác huyện về các bước trong CDP lồng ghép. 

 

Tổ công tác cấp huyện về CDP lồng ghép 

Tổ công tác cấp huyện sẽ được thành lập để hướng dẫn việc thực hiện CDP lồng ghép và duy trì các hoạt động ở 
từng huyện/xã. Ở mỗi huyện UBND huyện sẽ thành lập một Tổ công tác bao gồm:  đại diện một số phòng ban, 
trong đó Trưởng Nhóm tiếp xúc huyện làm tổ trưởng. Tổ công tác có các vai trò và trách nhiệm sau: 

• Tham gia vào Khoá Tập huấn - tập huấn viên về PRA, cung cấp tập huấn về PRA cho các thúc đẩy 
viên và hỗ trợ tổ chức thực hiện, phân tích các kết quả các công tác PRA tại các thôn; 

• Liên lạc, trao đổi với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và huyện có liên quan để xác định dự án, 
chương trình và nguồn kinh phí sẵn có cho các xã trong năm 2006. 

• Thúc đẩy Hội nghị lập Kế hoạch định hướng cùng với các UBND xã, và tích cực phổ biến các bản KH 
định hướng huyện và xã. 

• Tham gia khoá Tập huấn Tập huấn viên về CDP lồng ghép, cung cấp Tập huấn về CDP lồng ghép cho 
các thúc đẩy viên và hỗ trợ việc tổ chức thực hiện, ghi chép kết quả Họp thôn lập KH. 

• Hỗ trợ xây dựng bản Kế hoạch xã thông qua việc tham gia Cuộc họp xây dựng KH xã. 

• Hỗ trợ UBND huyện (và Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện) tổng hợp các Bản Kế hoạch xã, xây dựng 
KH huyện và KH ngành được lồng ghép, thúc đẩy phê duyệt các kế hoạch này. 

• Tham gia xây dựng Lịch trình thực hiện (tóm lược các vai trò, trách nhiệm) và xây dựng lịch trình, 
biểu mẫu Theo dõi và Đánh giá. 

• Tập huấn và hỗ trợ UBND các xã rà soát kết quả họp thôn lập KH và tiến hành đánh giá tính khả thi 
các công trình và hoạt động chưa được tài trợ trong KH xã năm 2007. 

 

UBND xã 

UBND xã sẽ hỗ trợ thực hiện CDP lồng ghép thông qua việc xác định các thúc đẩy viên phù hợp. Đội ngũ thúc 
đẩy viên, khoảng giữa 10 – 15 người/xã sẽ là các đại diện UBND xã, Hội/đoàn thể, cán bộ UBND xã, Trưởng thôn/
xóm hoặc người dân. UBND xã (bao gồm cả các thúc đẩy viên) có các vai trò và trách nhiệm sau: 

• Xác định các thúc đẩy viên phù hợp và đảm bảo rằng những người này tham gia đầy đủ vào các hoạt 
động tập huấn PRA và tham gia vào tổ chức thực hiện, phân tích các công tác PRA tại các thôn trong 
xã. 

Vai trò và trách nhiệm đối với việc thực hiện CDP lồng ghép  

* UBND xã ở đây hàm ý Lãnh đạo UBND xã, các đại diện Hội/đoàn thể, Trưởng thôn, Cán bộ UBND xã và các thúc đẩy viên. 
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• Báo cáo ước thực hiện kế hoạch năm 2006, và hoạch định kế hoạch (chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu 
hướng dẫn) năm 2007. 

• Tham gia vào Hội nghị lập KH định hướng cấp huyện và xác định các dự án, chương trình và nguồn 
ngân sách sẵn có cho xã trong năm 2007. 

• Bố trí sắp xếp lịch trình và mời dân tham gia các cuộc họp thôn lập KH, đảm bảo số lượng đủ các thúc 
đẩy viên tham gia các cuộc họp. 

• Đảm bảo rằng tất cả mọi kết quả thu được từ các cuộc họp thôn lập KH được đối chiếu và tổng hợp để 
trình bày tại cuộc Họp xây dựng KH xã. 

• Bố trí sắp xếp và mời các thành viên có liên quan tham gia cuộc Họp xây dựng KH xã, thúc đẩy thảo 
luận để xây dựng bản KH xã. 

• Hoàn tất bản Kế hoạch xã, trình lên Thường trực HĐND và Đảng uỷ xã thông qua. 

• Xây dựng Lịch trình thực hiện Kế hoạch xã (tóm lược các vai trò, trách nhiệm), và phổ biến KH đến 
người dân thông qua các cuộc Họp phản hồi/thông báo KH cấp thôn. 

• Rà soát các kết quả Họp thôn lập KH và tiến hành đánh giá tính khả thi, hoạch định về chi phí cho 
các công trình/hoạt động chưa được tài trợ trong KH xã năm 2007 và trình bày các công trình/hoạt 
động ưu tiên này tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã vào giữa năm. 

 

Chương trình Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi (RUDEP) 

Chương trình Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi (RUDEP) sẽ hỗ trợ Tổ công tác tỉnh/huyện và UBND các xã tổ 
chức thực hiện mọi hoạt động. RUDEP phần lớn sẽ đóng vai trò hỗ trợ, cố vấn, và có các trách nhiệm sau: 

• Tổ chức và bố trí sắp xếp Khoá Tập huấn - Tập huấn viên về PRA cho các thành viên Tổ công tác, 
đồng thời hỗ trợ Tổ công tác cùng với các thúc đẩy viên thực hiện và phân tích các kết quả PRA. 

• Hỗ trợ trong việc xác định các dự án, chương trình và nguồn ngân sách sẵn có cho xã trong năm 
2007, đồng thời hỗ trợ Tổ công tác tỉnh/huyện tổ chức thực hiện các Hội nghị lập KH định hướng. 

• Tổ chức và bố trí sắp xếp Khoá Tập huấn - Tập huấn viên về CDP lồng ghép cho các thành viên Tổ 
công tác huyện, đồng thời hỗ trợ các khoá tập huấn thúc đẩy viên về CDP lồng ghép. 

• Hỗ trợ tài liệu/vật tư cho mỗi xã cần cho các cuộc họp thôn lập KH, Họp xây dựng KH xã và Họp phản 
hồi KH xã. 

• Hỗ trợ các UBND xã và Tổ công tác tiến hành các cuộc họp thôn lập KH, ghi chép thông tin và tổng 
hợp kết quả. 

• Hỗ trợ UBND huyện tổng hợp KH huyện lồng ghép. 

• Hỗ trợ xây dựng các lịch trình, biểu mẫu, yêu cầu Theo dõi và Đánh giá. 

• Hỗ trợ công tác chuẩn bị và thực hiện Tập huấn về Đánh giá tính khả thi công trình/hoạt động cho các 
Tổ công tác huyện và UBND xã. 

• Hỗ trợ kinh phí cho thực hiện CDP lồng ghép, tập huấn, tài liệu tham khảo và tài liệu truyền thông.  
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Phụ lục 1: Lập Kế hoạch lồng ghép phát triển xã: Lịch trình 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Phụ lục 2: Ứng dụng PRA trong CDP lồng ghép  
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Phụ lục 3: Kế hoạch định hướng CDP lồng ghép: Mẫu bảng biểu*  
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Phụ lục 3: Kế hoạch định hướng CDP lồng ghép: Mẫu bảng biểu 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Phụ lục 4: Họp thôn lập KH: các bước và mẫu/biểu mẫu ghi chép 
Bảng 5: Họp thôn lập KH: Các bước và nội dung 

BƯỚC CHỦ ĐỀ NỘI DUNG 

Bước 1 Giới thiệu về cuộc họp thôn lập 
KH Mục đích và mục tiêu của họp thôn lập KH 

Bước 2 Giới thiệu về quy trình CDP 
lồng ghép 

Các hoạt động, các bước, phương pháp tiếp cận và khung 
thời gian 

Bước 3 Xem xét KH kinh tế-xã hội của 
xã 

UBND xã báo cáo tiến độ và kết quả KH xã năm 2006 

Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2007 và KH cho năm 
2007 được trình bày đến người dân 

Ý kiến và câu hỏi từ phía người dân 

Bước 4 Trình bày về các kết quả PRA 

Các vấn đề liên quan đến việc đạt được các chỉ tiêu 

Các hoạt động được xác định hỗ trợ đạt được các chỉ tiêu 

Các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại thôn và 
xã 

Bước 5 Chia nhóm hộ Giới thiệu về công tác chia nhóm 

Bước 6 Nêu lên các khó khăn và nhu 
cầu 

Các hộ dân nêu và thảo luận các khó khăn 

Các khó khăn được ghi chép và tính phổ biến của khó 
khăn trong các Nhóm (được ghi vào Mẫu A) 

Bước 7 Phân tích khó khăn và đề nghị 
hoạt động/nhu cầu 

Các hoạt động được thảo luận mà sẽ hỗ trợ giải quyết các 
khó khăn 

Các hoạt động được xác định mà hỗ trợ đạt được các chỉ 
tiêu của xã (được ghi vào Mẫu A) 

Bước 8 Tổng hợp các hoạt động đề nghị 

Các hoạt động đề nghị được ghi chép và trình bày đến tất 
cả hộ dân tham gia họp thôn lập KH 

Các hoạt động được phân chia thành 3 hợp phần: kinh tế, 
xã hội và cơ sở hạ tầng (được ghi vào Mẫu B) 

Bước 9 Bầu chọn ưu tiên Các hộ dân bầu chọn và xếp hạng các hoạt động đề nghị 
theo thứ tự ưu tiên (được ghi vào Mẫu B) 

Bước 10 Thông báo về kinh phí/ngân 
sách 

Thông báo cho các hộ dân về các kinh phí/ngân sách sẵn 
có cho năm dương lịch (vd. Xã, huyện, tỉnh, dự án, Nhà tài 
trợ, NGO,…)* 

Bước 11 Bế mạc 
Các bước tiếp theo trong quy trình CDP lồng ghép 

Cảm ơn các hộ dân tham dự 

* Được trình bày theo Kế hoạch định hướng CDP lồng ghép  
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Họp thôn lập KH: Mẫu A 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Họp thôn lập KH: Mẫu B hợp phần 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

Phụ lục 5: Họp xây dựng Kế hoạch xã: Các bước và các phiếu 
ghi/biểu mẫu  

Bảng 8: Họp xây dựng Kế hoạch xã: Các bước và Nội dung 

BƯỚC CHỦ ĐỀ NỘI DUNG 

Bước 1 
Giới thiệu về cuộc họp 
xây dựng KH xã 

Chào mừng đại biểu 

Giới thiệu mục tiêu cuộc họp 

Bước 2 
Tổng quan về các cuộc 
họp thôn lập KH 

Thời gian, địa điểm các cuộc họp thôn 

Các bước liên quan trong cuộc họp thôn 

Mức độ tham gia các cuộc họp thôn 

Bước 3 
Trình bày kết quả họp 
thôn lập KH 

Kết quả họp thôn lập KH từ mỗi thôn (sử dụng mẫu tổng hợp B) 
Các hoạt động ưu tiên người dân yêu cầu  (ưu tiên theo nhóm và 
ưu tiên bầu chọn) 

Bước 4 

Trình bày KH các chỉ 
tiêu của xã (năm 2006) 
và xây dựng KH chỉ tiêu 
cho năm 2007 

Kế hoạch các chỉ tiêu của xã 

Ý kiến từ người dân tại các cuộc họp thôn lập KH 

Thảo luận về các chỉ tiêu bổ sung hoặc điều chỉnh các chỉ tiêu của 
xã cho phù hợp với năm 2007. 

Bước 5 
Các nguồn kinh phí hỗ 
trợ KH xã và bản KH 
định hướng 

Tóm lược các nguồn kinh phí cho xã 

Tiêu chí tài trợ, đầu tư và sử dụng kinh phí  (sử dụng Bảng tổng 
quan KH định hướng) 

Bước 6 
Giới thiệu về Xây dựng 
KH xã 

KH xã sẽ được xây dựng như thế nào 

Các tiêu chí sử dụng và giải trình về các tiêu chí 

Bước 7 Xây dựng KH về kinh tế 

Xác định các hoạt động mà sẽ được đưa vào phạm trù kinh tế và 
địa điểm của từng hoạt động 

Phân bổ kinh phí cho các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế (sử 
dụng Mẫu xây dựng KH về Kinh tế) 

Bước 8 Xây dựng KH về xã hội 

Xác định các hoạt động mà sẽ được đưa vào phạm trù xã hội và 
địa điểm của từng hoạt động 

Phân bổ kinh phí cho các hoạt động thuộc lĩnh vực xã hội (sử 
dụng Mẫu xây dựng KH về Xã hội) 

Bước 9 
Xây dựng KH về cơ sở hạ 
tầng 

Xác định các công trình sẽ được đưa vào KH xã 

Dự toán kinh phí sơ bộ cho mỗi công trình (sử dụng Mẫu xây 
dựng KH về Cơ sở hạ tầng) 

Bước 10 KH xã 

Xác định các hoạt động sẽ được đưa vào bản kế hoạch và địa diểm 
từng hoạt động 

Dự toán kinh phí sơ bộ sẵn có hoặc cần cho mỗi hoạt động 

Bước 11 
Rà soát lại bản KH và 
Thống nhất cuối cùng 

Dự thảo bản Kế hoạch xã để lấy ý kiến (sử dụng Mẫu bản Kế hoạch 
xã) 
Rà soát lại các hoạt động sẽ được thực hiện trong bản KH 

Đảm bảo đạt được sự hiểu biết và thống nhất cuối cùng 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 

B
ản

g 
10

: H
ọp

 x
ây

 d
ựn

g 
K
ế 

ho
ạc

h 
xã

: M
ẫu

 x
ây

 d
ựn

g 
K

H
 v
ề 

K
in

h 
tế

 
Họp xây dựng KH xã; Mẫu xây dựng KH về Kinh tế 
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Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép 
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